	DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN XE MÁY TRƯỜNG THỊNH
Địa chỉ: Nghĩa phương, Tư nghĩa, Quảng Ngãi.
Hotline: 0981.82.00.82 - 0169.552.70.20 (Mr. Thịnh).
	

Tp. HCM, ngày  14 tháng 3 năm 2016



BẢNG CHI TIẾT 
Về việc thu - chi dịch vụ gửi Xe Máy năm 2015

· Ngày vận chuyển:  24/01/2016 (DL) – 15/12/2015 (AL).
· Tuyến vận chuyển: Tp. Hồ Chí Minh  Quảng Ngãi.

	Tên chi tiết
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Xe vận chuyển

	Xe tay ga:
	43
	550.000 đ
	23.650.000 đ
	Lái xe: - Lương Xuân Tấn
             -  Võ Văn Ba
Số xe: 76C-039.62

	Xe số:
	12
	450.000 đ
	5.400.000 đ
	-nt-

	Xe đặc biệt (giá trị > 100 tri ệu)::
	05
	800.000 đ
	4.000.000 đ
	-nt-

	Hàng gửi kèm:
	30 thùng 
	50.000 đ
	1.500.000 đ
	-nt-

	Hàng vào:
	
	
	7.000.000 đ
	

	Tổng thu
	41.550.000 đ
	

	Tổng tiền bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng.



        CHI TIẾT THU – CHI:

	Nội dung
	Diển giải
	Số tiền

	Tổng thu:
	Hàng vào + hàng ra (xe m áy):
	 + 41.550.000 đ

	Tổng chi:
	Ti ền x ăng:
	· 4.500.000 đ

	
	Lái xe (02 người): 
	· 2.500.000 đ

	
	Bãi xe:
	·    300.000 đ

	
	Tiền công chất xe:
	· 1.500.000 đ

	
	Chi phí khác (ăn uống của lái xe, cước đường b ộ, phí đường…):
	· 5.500.000 đ

	Tổng tiền còn lại:
	
	27.250.000 đ




· Ngày vận chuyển: 29/01/2016 (DL) – 20/12/2015 (AL).
· Tuyến vận chuyển: Tp. Hồ Chí Minh  Quảng Ngãi.

	Tên chi tiết
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Xe vận chuyển

	Xe tay ga:
	37
	570.000 đ
	21.090.000 đ
	Lái xe: - Lương Xuân Tấn
             -  Võ Văn Ba
Số xe: 76C-039.62

	Xe số:
	13
	470.000 đ
	6.110.000 đ
	-nt-

	Xe đặc biệt (giá trị > 100 tri ệu):
	08
	850.000 đ
	6.800.000 đ
	-nt-

	Hàng gửi kèm:
	18 thùng 
	70.000 đ
	1.260.000 đ
	-nt-

	Hàng vào:
	
	
	6.000.000 đ
	

	Tổng thu
	41.260.000 đ
	

	Tổng tiền bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng.




      CHI TIẾT THU – CHI:

	Nội dung
	Diển giải
	Số tiền

	Tổng thu:
	Hàng vào + hàng ra (xe m áy):
	 + 41.260.000 đ

	Tổng chi:
	Ti ền x ăng:
	· 4.500.000 đ

	
	Lái xe (02 người): 
	· 3.000.000 đ

	
	Bãi xe:
	·    300.000 đ

	
	Tiền công chất xe:
	· 2.000.000 đ

	
	Chi phí khác (ăn uống của lái xe, cước đường b ộ, phí đường…):
	· 5.500.000 đ

	Tổng tiền còn lại:
	
	25.960.000 đ






· Ngày vận chuyển: 03/02/2016 (DL) – 25/12/2015 (AL).
· Tuyến vận chuyển: Tp. Hồ Chí Minh  Quảng Ngãi.

	Tên chi tiết
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Xe vận chuyển

	Xe tay ga:
	40
	600.000 đ
	24.000.000 đ
	Lái xe: - Phạm Văn Chí
· Nguyễn Phước Hải
Số xe: 76C- 025.36

	Xe số:
	14
	500.000 đ
	7.000.000 đ
	-nt-

	Xe đặc biệt (giá trị > 100 tri ệu):
	06
	900.000 đ
	5.400.000 đ
	-nt-

	Hàng gửi kèm:
	22 thùng 
	80.000 đ
	1.760.000 đ
	-nt-

	Hàng vào:
	
	
	5.500.000 đ
	

	Tổng thu
	43.660.000 đ
	

	Tổng tiền bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng.




      CHI TIẾT THU – CHI:

	Nội dung
	Diển giải
	Số tiền

	Tổng thu:
	Hàng vào + hàng ra (xe m áy):
	 + 43.660.000 đ

	Tổng chi:
	Tiền thuê xe: 
	· 26.000.000 đ

	
	Thưởng cuối năm:
	· 1.000.000 đ

	Tổng tiền còn lại:
	
	16.660.000 đ





· Ngày vận chuyển: 14/02/2016 (DL) – 07/01/2016 (AL).
· Tuyến vận chuyển: Tp. Hồ Chí Minh  Quảng Ngãi.

	Tên chi tiết
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Xe vận chuyển

	Xe tay ga:
	45
	600.000 đ
	27.000.000 đ
	Lái xe: - Lương Xuân Tấn
             -  Võ Văn Ba
Số xe: 76C- 039.62

	Xe số:
	12
	500.000 đ
	6.000.000 đ
	-nt-

	Xe đặc biệt (giá trị > 100 tri ệu):
	03
	900.000 đ
	2.700.000 đ
	-nt-

	Hàng gửi kèm:
	15 thùng 
	80.000 đ
	1.200.000 đ
	-nt-

	Hàng ra:
	
	
	12.000.000 đ
	

	Tổng thu
	48.900.000 đ
	

	Tổng tiền bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, chín trăm nghìn đồng.




      CHI TIẾT THU – CHI:

	Nội dung
	Diển giải
	Số tiền

	Tổng thu:
	Hàng ra + hàng ra (xe m áy):
	 + 48.900.000 đ

	Tổng chi:
	Ti ền x ăng:
	· 4.500.000 đ

	
	Lái xe (02 người): 
	· 3.000.000 đ

	
	Bãi xe:
	·    300.000 đ

	
	Tiền công chất xe:
	· 2.000.000 đ

	
	Chi phí khác (ăn uống của lái xe, cước đường b ộ, phí đường…):
	· 5.500.000 đ

	
	Lì xì đầu năm:
	· 2.000.000 đ

	Tổng tiền còn lại:
	
	31.600.000 đ





· Ngày vận chuyển: 18/02/2016 (DL) – 11/01/2016 (AL).
· Tuyến vận chuyển: Tp. Hồ Chí Minh  Quảng Ngãi.

	Tên chi tiết
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Xe vận chuyển

	Xe tay ga:
	41
	550.000 đ
	22.550.000 đ
	Lái xe: - Lương Xuân Tấn
             -  Võ Văn Ba
Số xe: 76C-039.62

	Xe số:
	15
	450.000 đ
	6.750.000 đ
	-nt-

	Xe đặc biệt (giá trị > 100 tri ệu):
	02
	850.000 đ
	1.700.000 đ
	-nt-

	Hàng gửi kèm:
	30 thùng 
	70.000 đ
	2.100.000 đ
	-nt-

	Hàng ra:
	
	
	13.500.000 đ
	

	Tổng thu
	46.600.000 đ
	

	Tổng tiền bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng.




      CHI TIẾT THU – CHI:

	Nội dung
	Diển giải
	Số tiền

	Tổng thu:
	Hàng vào + hàng ra (xe m áy):
	 + 46.600.000 đ

	Tổng chi:
	Ti ền x ăng:
	· 4.500.000 đ

	
	Lái xe (02 người): 
	· 3.000.000 đ

	
	Bãi xe:
	·    300.000 đ

	
	Tiền công chất xe:
	· 2.000.000 đ

	
	Chi phí khác (ăn uống của lái xe, cước đường b ộ, phí đường…):
	· 5.500.000 đ

	Tổng tiền còn lại:
	
	31.300.000 đ





TỔNG HỢP
THU – CHI DỊCH VỤ GỬI XE TUYỂN TP. HỒ CHÍ MINH  QUẢNG NGÃI  2016
	Stt
	Chi tiết
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Tổng Thu:
	
	

	2
	Tổng chi:
	
	

	3
	Tổng tiền còn lại:
	
	

	Tổng tiền bằng chữ:



	QUẢN LÝ
	
	NGƯỜI LẬP BẢNG
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